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	NHỮNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CHUNG VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 

	1
	Luật An toàn thực phẩm 2010
	K3 Đ22: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương, quy định cụ thể điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ đối với thực phẩm đặc thù trên địa bàn tỉnh.
	
	Hết hiệu lực 01 phần

	
	
	Điều 65: Trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp: Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật địa phương; xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch vùng, cơ sở sản xuất thực phẩm an toàn để bảo đảm việc quản lý được thực hiện trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm.
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	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch 2018
	K7 Đ1: Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật địa phương để bảo đảm việc quản lý được thực hiện trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm.
	
	Có hiệu lực ngày 01/01/2019

	3
	Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007
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	Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn năm 2006
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	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm
	Điều 40: Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; …
- …Xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm đặc thù của địa phương…
	
	Có hiệu lực ngày 02/02/2018
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	[bookmark: OLE_LINK9]Quyết định 20/QĐ-TTg ngày 04/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn 2030
	Điểm a Khoản 15 Điều 2: Trực tiếp chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030.
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	Quyết định 147/2008/QĐ-TTg ngày 17/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia đẩy nhanh thực hiện cam kết đối với Hiệp định về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật đáp ứng nghĩa vụ thành viên WTO
	
	
	

	8
	Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
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	Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
	
	
	

	10
	Thông tư số 117/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sử đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
	
	
	

	II
	NHỮNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ
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	[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]Nghị định 09/2016/NĐ-CP ngày 28/01/2016 của Chính phủ Quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
	Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương … thực hiện quản lý an toàn thực phẩm đối với việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng trên phạm vi địa phương và theo sự phân cấp.
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	Nghị định 67/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của bộ y tế
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	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK13]Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
	
	
	Bãi bỏ Điều 2 Chương I, Chương IV và Chương V 
(Nghị định số 67/2016/NĐ-CP

	14
	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]Thông tư số 14/2011/TT-BYT ngày 01/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm
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	[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK19]Thông tư 05/2012/TT-BYT ngày 01/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm
	
	
	

	16
	Thông tư 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
	
	
	

	17
	Thông tư 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
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	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK20]Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm
	
	
	

	19
	Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế  Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố
	
	
	

	20
	Thông tư số 24/2013/TT-BYT ngày 14/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm”
	
	
	

	21
	Thông tư liên tịch số 24/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 04/8/2013 của Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước
	
	
	

	22
	Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quản lý thực phẩm chức năng
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	[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK53]Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
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	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]Thông tư số 08/2015/TT-BYT ngày 11/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm
	
	
	

	25
	Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.
	
	
	

	26
	Thông tư số 44/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục vi chất dinh dưỡng sử dụng trong thực phẩm
	
	
	

	[bookmark: _Hlk3557164]27
	Thông tư số 46/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chuẩn quốc gia về hương liệu thực phẩm - Các chất tạo hương vani
	
	
	

	28
	Thông tư số 47/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất hỗ trợ chế biến thực phẩm - Dung môi
	
	
	

	29
	Thông tư số 48/2015/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
	
	
	

	30
	Thông tư số 52/2015/TT-BYT ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
	
	
	

	31
	[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44]Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm
	
	
	

	32
	Thông tư 40/2017/TT-BYT ngày 06/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Quy định về tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn đối với thực phẩm, nước ăn uống và định lượng bữa ăn của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
	
	
	

	33
	Thông tư số 05/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu việt nam
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	[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46]Thông tư 23/2018/TT-BYT ngày 14/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.
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	[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]Thông tư 25/2018/TT-BYT 28/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
	
	
	

	36
	Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế  quy định về Giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm
	
	
	Hết hiệu lực 01 phần
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	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48]Quyết định số 47/2007/QĐ-BYT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành ”Quy định vệ sinh an toàn đối với thực phẩm bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ”
	
	
	Hết hiệu lực 01 phần

	38
	Quyết định 3742/2011/QĐ-BYT ngày 31/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế  “Quy định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm" 
	
	
	

	39
	 Quyết định 1246/2017/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Quyết định “Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống”
	
	
	

	III
	NHỮNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

	[bookmark: _Hlk5260804]40
	[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;
	Khoản 2 Điều 12: …UBND tỉnh, thành phố phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh
	
	Hết hiệu lực 01 phần 
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	[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
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	[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ  Công Thương quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;
	Khoản 2 Điều 11: UBND cấp tỉnh có trách nhiệm phân công, phân cấp cho cơ quan có thẩm quyền tại địa phương quản lý các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc địa bàn 
	Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cho UBND cấp huyện quản lý
	Hết hiệu lực 01 phần 
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	Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
	
	
	Hết hiệu lực 01 phần
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	[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương
	
	
	

	VI
	NHỮNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
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	[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm. 
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	[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
	Khoản 4 Điều 23: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm:
a) Xây dựng kế hoạch phát triển và sử dụng thức ăn chăn nuôi, thủy sản tại địa phương.
b) Chỉ đạo hướng dẫn sử dụng thức ăn chăn nuôi, thủy sản có hiệu quả, không gây ô nhiễm môi trường.
c) Ban hành các chính sách khuyến khích và chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao chất lượng và an toàn thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

d) Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hướng dẫn pháp luật, cung cấp thông tin về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng thức ăn chăn nuôi, thủy sản.
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